 (
Dự báo
)3      

 
NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kinoko Thanh Cao
Đại diện: 
Dương Thị Thu Huệ  
	Thôn Đốc Kính, xã Đốc Tín, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT:0904.684.113 
	Công ty là đơn vị đầu ngành trong việc nghiên cứu - phát triển các giống nấm Việt, áp dụng những công nghệ nuôi trồng nấm của Nhật Bản vào điều kiện nuôi trồng nấm của Việt Nam và góp phần phổ biến các kĩ thuật này cho nông dân trồng nấm ở Việt Nam. Sản phẩm nấm kim châm chiếm 95% tổng sản lượng của công ty. Ngoài ra còn có nấm sò, nấm linh chi, nấm đầu khỉ.    

	2
	HTX Sản xuất kinh doanh Nông nghiệp Đoàn Kết 
Đại diện: 
Cao Thị Thủy
	
Xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 
ĐT: 0989.686.120

	Chuyên cung cấp gạo JO2 chất lượng Khu Cháy phục vụ khu vực huyện Ứng Hòa và một số khu vực lân cận.   

	3
	HTX nông nghiệp Thuần Mỹ
Đại diện: 
Nguyễn Thị Nụ

	Xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0962.633.390
	Chuyên cung cấp chuối nải xanh, chuối sấy đóng hộp phục vụ khu vực huyện Ba Vì và một số khu vực lân cận.  

	4
	HTX Nông nghiệp Tiền Lệ
Đại diện: 
Ông Nguyễn Văn Hào
	Xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 
ĐT:0385.152.557

	HTX sản xuất các loại rau theo mùa đa dạng về chủng loại. Sản phẩm được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.  





NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Bùi Cao Cường
	Khu Cầu Gáo, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội 
ĐT: 0905.348.668
	Chuyên bán thuốc BVTV, phân bón các loại đảm bảo chất lượng.

	2
	Cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp 
Đại diện: 
Nguyễn Thị Thủy
	Thôn Thượng, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT: 0986.311.021
	Chuyên bán thuốc BVTV, phân bón, cây giống các loại đảm bảo chất lượng.


	3
	Cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV 
Đại diện: 
Đinh Mạnh Trưởng
	Xã Đại Hưng, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0916.327.022

	Chuyên bán thuốc BVTV các loại đảm bảo chất lượng.


	4
	Cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV 
Đại diện: 
Lại Văn Thuân
	Xã Hương Sơn, huyện  Mỹ Đức, Hà Nội 
ĐT: 0944.013.163
	Chuyên bán thuốc BVTV các loại đảm bảo chất lượng.











NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT KINH DOANH 
 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh rau, củ
Đại diện:
Nguyễn Thị Phiến
	Xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0397.559.168
	Chuyên cung cấp rau, củ các loại… với số lượng  lớn phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.


	2
	Hộ kinh doanh rau, củ
Đại diện:
Phạm Thị Thuật
	Thị trấn Đại Nghĩa, huyện  Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0965.322.790

	Chuyên cung cấp rau, củ các loại… với số lượng  lớn phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh rau
Đại diện:
Nguyễn Thị Lộc
	

Xã Bột Xuyên, huyện  Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0966.159.393

    
	Chuyên cung cấp rau các loại… với số lượng  lớn phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.


	4
	Hộ kinh doanh rau
Đại diện:
Nguyễn Thị Khiển
	

Thị trấn Đại Nghĩa, huyện  Mỹ Đức, Hà Nội
ĐT: 0356.536.006

    
	Chuyên cung cấp rau các loại… với số lượng  lớn phục vụ khu vực huyện Mỹ Đức và các vùng lân cận.




	








NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Đỗ Mạnh Đạo
	Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0326.818.882
	Chuyên nuôi và cung cấp gà thịt thương phẩm phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Bùi Trung Dũng
	Xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, Hà Nội 
ĐT: 0912.771.770
	Chuyên chăn nuôi, buôn bán gà thịt phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: Hoàng Văn Tiến 
	Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0973.824.780
	Chuyên chăn nuôi bò sữa, buôn bán sữa tươi phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ chăn nuôi
Đại diện: 
Đỗ Công Giáp
	Xã Minh Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội
ĐT: 0362.927.309
	Chuyên chăn nuôi bò sữa, buôn bán sữa tươi phục vụ khu vực Hà Nội và một số khu vực lân cận. 




















NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC LÀNG NGHỀ 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Qua Thuận
Đại diện:
Lê Thị Thuận

	
Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0913.913.032
	Chuyên bán các mặt hàng mỹ nghệ bằng sừng trâu, bò. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	2
	Cơ sở sản xuất hàng mỹ nghệ
Đại diện:
Nguyễn Văn Huy
	
Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội
ĐT: 0984.004.689 

	Chuyên bán các mặt hàng mỹ nghệ bằng sừng trâu, bò. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.

	3
	Hộ kinh doanh lụa
Đại diện:
Nguyễn Văn Chiến
	
Số 1, ngõ 8 Chiến Thắng, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
ĐT: 0989.368.055
	Chuyên kinh doanh lụa, quần áo. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước. 

	4
	Hợp tác xã may áo dài Trạch Xá
Đại diện:
Nghiêm Văn Đạt
	
Thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội
ĐT: 0969.245.372 

	Chuyên kinh doanh áo dài, khăn khâu tay. Thị trường tiêu thụ rộng khắp Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước.



 












NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 
TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    

	tt
	Đơn vị,
người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Doanh nghiệp tư nhân Minh Thúy 
Đại diện:
Nguyễn Văn Minh
	
TK 19/5, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La ĐT: 0987.114.488

	Chuyên cung cấp thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 


	2
	Công ty TNHH Chăn nuôi Chiềng Hặc 
Đại diện:
Lại Thị Thúy
	
Bản Nà Phiêng, xã Chiềng Hặc, huyện Yên châu, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0984.692.067

	Chuyên cung cấp thịt lợn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 


	3
	HTX Thống Nhất 
Đại diện:
Nguyễn Viết Tính
	
Xã Mường Bon, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La
ĐT: 0393.179.698

	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 


	4
	HTX  Đa ngành nghề Diệp Sơn Đại diện:
Lê Văn Sơn
	

Thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 
ĐT: 0394.013.698

	Chuyên cung cấp các loại rau an toàn. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.






